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DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN 
ĐẾN DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Công văn số 2730/CV-BCĐ ngày 15/7/2021 
của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) 

TT Tỉnh/ TP 
 Huyện (hoặc 

thành phố 
quận, thị xã) 

Xã (hoặc phường, thị trấn) Ghi chú 

I. THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG:  
        - Các trường hợp xác định F1; 
        - Các trường hợp cách ly tại nhà nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện tại khoản 5 của Hướng dẫn cách 
ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID – 19 được ban hành theo Quyết định số 879/QĐ-
BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế. 

 
Bình 
Thuận 

TP. Phan 
Thiết 

Tầng 4 và tầng 10, Tòa nhà Viettel đường Tôn Đức 
Thắng, thời gian từ 07h-16 h ngày 12/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Quán bán cháo lòng-bánh hỏi, đường Tuyên Quang 
(hướng từ đường Nguyễn Tất Thành đi tới qua ngã tư 
quán ph a bên phải), thời gian từ 06h45-7h ngày 
12/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

TX. La Gi 

Nhà ở số 137/7/5/21 đường Thống Nhất, khu phố 1, 
phường Tân Thiện thời gian từ ngày 01/7/2021 đến 
14/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Trung tâm Viettel, đường Thống Nhất, phường Tân 
Thiện, thị xã Lagi, thời gian  
   - Từ 08h-11h30 và từ 14h-17h: các ngày 01/7/2021,  
02/7/2021, 08/7/2021 
   - Từ 8h-11h30 và từ 14h-16h, ngày 05/7/2021; 
   - Từ 8h-10h30: các ngày 06/7/2021, 07/7/2021, 
09/7/2021, 10/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà số 94 Quỳnh Lưu, Phước Hội, thời gian từ 11h30-
12h ngày 01/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà chị L, hẻm 39 Lê Minh Công, phường Phước Lộc, 
thị xã Lagi, thời gian từ 16h30-17h ngày 02/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Siêu thị Co.opmart Lagi, thời gian từ 21h30-22h: các 
ngày 02/7/2021, 09/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Quán Huy Hoàng (bãi biển Cam Bình), thị xã Lagi, 
thời gian từ 09h-14h ngày 03/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà chị M, cuối hẻm 32 Quỳnh Lưu, phường Phước 
Hội, thời gian từ 16h-17h ngày 05/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Quán Rabbits house, số 601 đường Thống Nhất, 
phường Tân An, thời gian từ 19h-21h ngày 05/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà anh T, hẻm 63 đường Lê Minh Công, phường 
Phước Lộc, thời gian từ 10h30-11h ngày 06/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà chị T, hẻm 111 Trần Bình Trọng, phường Phước 
Lộc, thời gian từ 11h-11h30 ngày 06/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà chị M, đường Nguyễn Trung Trực, phường Phước 
Lộc, thời gian từ 14h30-15h ngày 07/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Chợ Lagi (hàng trái cây chị H), phường Phước Lộc, 
thời gian từ 11h30-12h ngày 09/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 
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Nhà anh O, cuối đường Võ Thị Sáu, phường Bình Tân, 
thời gian từ 15h-16h ngày 09/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Số 318 Nguyễn Trường Tộ, thị xã Lagi từ 16h-17h 
ngày 09/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà số 201 Thống Nhất, phường Tân Thiện, thời gian  
-Từ 17h-17h30 ngày 09/7/2021; 
- Từ 9h-18h ngày 11/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà anh H, hẻm 147 Trần Bình Trọng, phường Phước 
Lộc, thời gian từ 15h30-16h ngày 10/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà số nhà 127 Lý Thường Kiệt, thị xã Lagi thời gian 
từ 18h-19h ngày 11/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà số 59B Thống Nhất, phường Phước Hội, thời gian 
từ 16h30 ngày 13/7/2021 đến ngày 14/7/2021. 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Ban chỉ huy quân sự phường Tân Thiện, thời gian từ 
08h-9h ngày 14/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, thời gian từ 9h đến 
hơn 9h ngày 14/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà ở 57 Lê Lai, khu phố 3, phường Bình Tân thời 
gian từ 7h ngày 01/7/2021 đến ngày 13/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Hàng trái cây (đường Hoàng Hoa Thám giao với 
đường Lê Lợi), khu phố 2, phường Phước Hội, thời 
gian: 
- Từ 5h-14h30, các ngày từ 01/7/2021 đến 12/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Đến Chợ La Gi, sạp thịt, cá dọc dọc đường Hoàng Hoa 
Thám, thời gian: 
- Từ 10h-11h, các ngày từ 01/7/2021 đến 10/7/2021; 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Công an phường Phước Lộc, thời gian: 
-Từ 15h-16h, ngày 08/7/2021; 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Tại 91E Nguyễn Trãi, khu phố 3, phường Bình Tân, 
thời gian từ 8h-9h, ngày 10/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Quầy thuốc La Gi, đường Phạm Ngũ Lão, kp 2, 
phường Phước Hội, thời gian từ 9h-10h, ngày 
11/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Bệnh viện Đ V La Gi, thời gian từ 9h-10h ngày 
13/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Tại Số 40 Phan Đình Phùng, kp 5, phường Phước Hội, 
thời gian  
- Từ 17h-17h30 ngày 10/7/2021 và ngày 12/7/2021; 
- Từ 7h-7h30 ngày 13/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Tại Đài liệt sĩ, thời gian  
- Từ 17h30-22h, các ngày từ 10/7/2021 đến 11/7/2021; 
- Từ 18h-21-30 ngày 12/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Giao ổi cho bà L.T.B.H đường Hoàng Hoa Thám, kp 
2, phường Phước Hội thời gian từ 7h-7h15 ngày 
09/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Vựa rau má bà N đường Hoàng Hoa Thám, kp2, Cập nhật 
(14/7/2021) 
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phường Phước Hội thời gian khoảng 7h ngày 
11/7/2021 và 12/7/2021 
Quán sinh tố Đạt trái cây, số 582 đường Thống Nhất, 
kp 8, phường Tân An, thời gian từ 17h30 – 22h ngày 
10/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Quán hủ tiếu (kế bên Chùa Quảng Đức), kp 4, phường 
Phước Hội thời gian từ 21h-22h ngày 11/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Quầy bán hột vịt lộn tại Vòng xoay tượng đài Bác Hồ, 
kp5, phường Phước Hội thời gian từ 20h-21h ngày 
10/7/2021. 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Trạm Y tế Bình Tân thời gian 12h-14h ngày 13/7/2021 Cập nhật 
(14/7/2021) 

Nhà ở Khu phố 1, phường Phước Hội, thời gian từ 
10h30 ngày 03/7/2021 đến ngày 11/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Trạm Y tế Phước Hội, thời gian: 
   - Từ 8h - 9h, ngày 03/7/2021; 
   - Lúc 20 h ngày 08/7/2021; 
   - Từ 8h - 9h ngày 09/7/2021. 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Đại lý bia, nước ngọt Nga Hà (dưới chân Cầu Tân Lý), 
phường Phước Hội, thời gian: 
   - Từ 19h-20h, ngày 03/7/2021; 
   - Từ 19h-20h, ngày 04/7/2021 và ngày 05/7/2021; 
   - Từ 19h-20h, ngày 07/7/2021; 
   - Từ 20h15-20h30 ngày 08/7/2021; 
   - Từ 19h -20 h ngày 09/7/2021; 
   - Từ 19-20h các ngày 10/7 và 11/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Quán phở Hồng Phong, số 01 Hoàng Hoa Thám, 
phường Phước Hội, thời gian: 
   - Từ 9h-10h30, ngày 03/7/2021; 
   - Từ 7h30-10h 30 các ngày: 04/7/2021, 05/7/2021, 
06/7/2021, ngày 10/7/2021 và 11/7/2021. 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Quán cơm Thanh Thuận (gần C a hàng xăng dầu số 
1), phường Phước Hội, thời gian lúc 12h, ngày 
06/7/2021; 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Kho lạnh của Anh Tuệ (đối diện cà phê Phố Đá), Bình 
An 3, Tân Bình, thời gian từ 12h-13h30 ngày 
06/7/2021; 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Cảng La Gi (vựa anh Bổn), thời gian: 
   - Từ 6h-9h ngày 08/7/2021; 
   - Từ 9h-10h ngày 09/7/2021; 
   - 14h-16h ngày 09/7/2021 
   - Từ 6h-7h ngày 12/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Kho lạnh Cô Nguyệt (gần cầu Suối Dứa), xã Tân 
Phước, thời gian từ 6h-7h ngày 12/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Tiệm r a xe Hoàng Long, đường Đinh Bộ Lĩnh, p8, 
phường Phước Hội, thời gian lúc 10h ngày 09/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 



5 
 

Nhà số 58 đường Cách mạng tháng 8, phường Bình 
Tân, thời gian: 
   - Từ 11h30-12h, ngày 06/7/2021; 
   - Từ 12h-12h30 ngày 09/7/2021; 
   - Từ 14h-16h ngày 09/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

C a hàng xăng dầu số 1, phường Phước Hội, thời gian 
lúc 9h ngày 08/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Trung tâm Y tế La Gi, thời gian lúc 7h ngày 12/7/2021 
Cập nhật  

(13/7/2021) 

Huyện Đức 
Linh 

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Đông Hà, thời gian 
từ 12h15 đến 12h45 ngày 10/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

C a hàng gas (gần ngã ba Nam Hà), thôn Nam Hà, xã 
Đông Hà, huyện Đức Linh, thời gian từ 14h15-14h30 
ngày 10/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Quán tạp hóa im Hiền (gần xưởng may Kim Xuyến), 
số 250, Z30A, thôn Nam Hà, xã Đông Hà, từ 14h30 
đến 15h ngày 10/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Huyện Tánh 
Linh 

Nhà ở xóm 5, thôn 2, xã Gia Huynh, thời gian từ  
13h30 ngày 10/7/2021 đến ngày 13/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Chợ thôn 2 (sạp bán cá chị Thu), xã Gia Huynh, thời 
gian từ 06h30 – 7h ngày 11/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Quán tạp hóa cô Tâm, thôn 2, xã Gia Huynh, huyện 
Tánh Linh, thời gian từ 09h-9h30 ngày 12/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Quán ăn sáng cô Hùng, thôn 2, xã Gia Huynh, huyện 
Tánh Linh, thời gian từ 6h30-7h ngày 13/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Quán cà phê của ông Lê Thanh Tường, thôn 2, xã Gia 
Huynh, thời gian từ 2h-5h sáng ngày 12/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Quán cà phê Dũng Nga, thôn 2, xã Gia Huynh, huyện 
Tánh Linh, thời gian lúc 6h-7h ngày 13/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Quán ăn sáng chị Oanh, thôn 2, xã Gia Huynh, huyện 
Tánh Linh, thời gian từ 7h-7h30 ngày 13/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Trạm Y tế Gia Huynh, thời gian lúc 16h ngày 
10/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Huyện Hàm 
Tân 

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Thắng Hải, thời 
gian lúc 19h ngày 08/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Huyện Bắc 
Bình 

Trạm thu ph  Sông Lũy, thời gian: 
   - Từ 15h30 - 16h30 ngày 06/7/2021 
   - Từ 14h30 - 15h30 ngày 07/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Huyện Tuy 
Phong 

Nhà Văn hóa xã Phong Phú, thời gian: từ 14 giờ đến 
16 giờ 30 ngày 06/7/2021. 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Quán ăn đối diện nhà Văn hóa xã Phong Phú, thời 
gian: từ 16 giờ 30 đến 18 giờ ngày 06/7/2021.  

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Công trường thi công đường cao tốc tại thôn Vĩnh 
Hanh, xã Phú Lạc, thời gian từ 18 giờ 30 ngày 
05/7/2021 đến 15 giờ ngày 07/7/2021. 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Nhà cho thuê ở xóm Ba Họng, xã Phú Lạc, thời gian: 
từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 06/7/2021. 

Cập nhật  
(08/7/2021) 



6 
 

Huyện Hàm 
Thuận Bắc 

Văn phòng Ban Quản lý Dự án 7, thị trấn Ma Lâm, 
thời gian từ 08 giờ đến 08 giờ 30 ngày 02/7/2021. 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Tiệm r a xe ô tô gần Văn phòng Ban Quản lý Dự án 7, 
thị trấn Ma Lâm, thời gian khoảng 10 giờ 30 ngày 
02/7/2021. 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Huyện Hàm 
Thuận Nam 

Quán cà phê Anh Em, thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành, 
thời gian từ 16h00 đến 18h00 ngày 07/7/2021.  

Cập nhật  
(11/7/2021) 

hu nhà trọ Anh Nữ 2, thôn Cây Găng, xã Tân Thành, 
thời gian từ ngày 07/7/2021 đến ngày 10/7/2021.  

Cập nhật  
(11/7/2021) 

Quán cơm trước khu nhà trọ Anh Nữ 2, thôn Cây 
Găng, xã Tân Thành, thời gian từ 18h00 đến 18h30 
ngày 07/7/2021. 

Cập nhật  
(11/7/2021) 

hu nhà liền kề A2 thuộc Dự án Thanh Long Bay, xã 
Tân Thành, thời gian ngày 08/7/2021.  

Cập nhật  
(11/7/2021) 

Quán cháo vịt (gần C a hàng xăng dầu), thôn ê Gà, 
xã Tân Thành từ 19h00 đến 20h00 ngày 08/7/2021. 

Cập nhật  
(11/7/2021) 

Trạm Y tế xã Tân Thành, thời gian: 
     - Từ 11h00 đến 12h00 ngày 09/7/2021; 
     - Từ 08h30 đến 09h00 ngày 10/7/2021. 

Cập nhật  
(11/7/2021) 

Trạm thu ph  Sông Phan, thời gian: 
    - Từ 14h-15h ngày 06/7/2021 
    - Từ 15h30-16h30 ngày 07/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

II. THỰC HIỆN CÁCH LY TẠI NHÀ: Các trường hợp đủ điều kiện theo Quyết định số 879/QĐ-BYT 
ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống 
dịch COVID – 19 

1 
iên 

Giang 
Toàn tỉnh 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

2 Đắk Nông Toàn tỉnh 
Cập nhật  

(14/7/2021) 

3 
TP. Cần 
Thơ 

Toàn thành phố 
Cập nhật  

(12/7/2021) 

4 An Giang Toàn tỉnh 
Cập nhật  

(11/7/2021) 

5 Đồng Tháp Toàn tỉnh 
Cập nhật  

(14/7/2021) 

6 
Bình 
Phước 

Toàn tỉnh 
Cập nhật  

(10/7/2021) 

7 Đồng Nai Toàn tỉnh 
Cập nhật  

(09/7/2021) 

8 hánh Hòa Toàn tỉnh 
Cập nhật  

(09/7/2021) 

9 
TP. Hồ Ch  
Minh 

Toàn thành phố 
Cập nhật  

(08/7/2021) 

10 Bắc Giang Toàn tỉnh 
Cập nhật  

(09/7/2021) 

11 Bắc Ninh Toàn tỉnh 
Cập nhật  

(09/7/2021) 
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12 Tiền Giang Toàn tỉnh 
Cập nhật  

(09/7/2021) 

13 Phú Yên Toàn tỉnh 
Cập nhật  

(09/7/2021) 

14 
Quảng 
Ngãi Toàn tỉnh 

Cập nhật  
(09/7/2021) 

15 Long An Toàn tỉnh 
Cập nhật  

(09/7/2021) 

16 
Bình 
Dương 

Toàn tỉnh 
Cập nhật  

(09/7/2021) 

17 Nam Định 

Huyện Giao 
Thủy 

Xã Giao An 
Cập nhật  

(13/7/2021) 
Huyện Hải 
Hậu 

Xã Hải Ninh 
Cập nhật  

(13/7/2021) 

18 
Quảng 
Nam 

TP. Hội An Phường Tân An 
Cập nhật 

(12/7/2021) 

19 Hậu Giang 

TX. Long Mỹ 
Phường Bình Thạnh 

Cập nhật  
(12/7/2021) 

Xã Long phú 
Cập nhật  

(10/7/2021) 

Huyện Châu 
Thành  

Xã Thạnh Xuân 
Cập nhật  

(11/7/2021) 

Thị trấn Mái Dầm 
Cập nhật  

(12/7/2021) 
Huyện Phụng 
Hiệp 

Thị trấn Cây Dương 
Cập nhật  

(10/7/2021) 

20 Thanh Hóa 

Huyện Quảng 
Xương 

Xã Quảng Long 
Cập nhật  

(13/7/2021) 
Huyện Thọ 
Xuân 

Xã Xuân Giang 
Cập nhật  

(11/7/2021) 

TX. Nghi Sơn Xã Nghi Sơn 
Cập nhật  

(10/7/2021) 
Huyện Yên 
Định 

Xã Yên Trung 
Cập nhật  

(10/7/2021) 

21 Hà Nội 

Quận Hai Bà 
Trưng 

Phường Nguyễn Du 
Cập nhật  

(12/7/2021) 

Phường Phố Huế 
Cập nhật  

(12/7/2021) 

Phường Lê Đại Hành 
Cập nhật  

(12/7/2021) 
Quận Hoàng 
Mai 

Phường Định Công 
Cập nhật  

(12/7/2021) 
Huyện Quốc 
Oai 

Thị trấn Quốc Oai 
Cập nhật  

(12/7/2021) 
Huyện Ứng 
Hòa 

Xã Hòa Xá 
Cập nhật  

(12/7/2021) 

Quận Thanh 
Xuân 

Phường Thanh Xuân Trung 
Cập nhật  

(11/7/2021) 
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Quận Bắc Từ 
Liêm 

Phường Phú Diễn 
Cập nhật  

(14/7/2021) 

Phường Cổ Nhuế 1 
Cập nhật  

(13/7/2021) 

Phường Cổ Nhuế 2 
Cập nhật  

(10/7/2021) 

Huyện Đông 
Anh 

Xã Hải Bối 
Cập nhật  

(14/7/2021) 

Xã Vân Hà 
Cập nhật  

(14/7/2021) 

Xã Đại Mạch 
Cập nhật  

(14/7/2021) 

Xã im Chung 
Cập nhật  

(14/7/2021) 

hu công nghiệp Bắc Thăng Long 
Cập nhật 

(10/7/2021) 
Huyện Mỹ 
Đức 

Xã An Mỹ 
Cập nhật 

(06/7/2021) 

22 Vĩnh Phú 

Huyện Vĩnh 
Tường 

Xã Ngũ iên 
Cập nhật  

(14/7/2021) 
Huyện Yên 
Lạc 

Xã Đại Tự 
Cập nhật 

(10/7/2021) 

23 Cà Mau 
TP. Cà Mau 

Xã An Xuyên 
Cập nhật  

(12/7/2021) 

Xã Định Bình 
Cập nhật  

(08/7/2021) 
Huyện Thới 
Bình 

Xã Tân Phú 
Cập nhật  

(07/7/2021) 

24 Hà Nam 
Huyện Kim 
Bảng 

Xã Thi Sơn 
Cập nhật  

(06/7/2021) 

25 Sóc Trăng 

Huyện Cù 
Lao Dung 

Xã Đại Ân 1 
Cập nhật  

(14/7/2021) 

TX. Ngã Năm Phường 2 
Cập nhật  

(12/7/2021) 
Huyện Trần 
Đề 

Thị trấn Trần Đề và xã Thạnh Thới An 
Cập nhật  

(12/7/2021) 
TX. Vĩnh 
Châu 

Toàn thị xã 
Cập nhật  

(10/7/2021) 
Huyện Mỹ 
Xuyên 

Xã Hòa Tú 1 
Cập nhật  

(05/7/2021) 

26 Bến Tre 

TP. Bến Tre Phường 5 
Cập nhật  

(13/7/2021) 
Huyện Bình 
Đại 

Xã Bình Thới 
Cập nhật  

(11/7/2021) 
Huyện Châu 
Thành 

Xã An hánh 
Cập nhật  

(05/7/2021) 
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27 
Thừa Thiên 
– Huế 

Huyện Phú 
Lộc 

Xã Lộc Thủy 
Cập nhật 

(14/7/2021) 

28 
Ninh 
Thuận 

Huyện Ninh 
Phước 

Xã Phước Thái Cập nhật 
(11/7/2021) 

Xã Phước Hữu 
Cập nhật 

(14/7/2021) 
Huyện Ninh 
Hải 

Xã Hộ Hải 
Cập nhật 

(04/7/2021) 

29 Bình Định 

TX. An Nhơn Phường Nhơn hánh 
Cập nhật 

(12/7/2021) 
Huyện Phù 
Mỹ 

Xã Mỹ Châu 
Cập nhật 

(08/7/2021) 
TX. Hoài 
Nhơn 

Toàn thị xã 
Cập nhật 

(11/7/2021) 

30 Đắk Lắk 

Huyện Ea 
H’Leo 

Xã Cư Mốt 
Cập nhật 

(07/7/2021) 

Huyện Lắk Thị trấn Liên Sơn 
Cập nhật 

(03/7/2021) 

31 Lâm Đồng 

Huyện Đơn 
Dương 

Toàn huyện 
Cập nhật 

(11/7/2021) 

TP. Đà Lạt Phường 1 và phường 3 
Cập nhật 

(10/7/2021) 

Huyện Đức 
Trọng 

Thị trấn Liên Nghĩa 
Cập nhật 

(14/7/2021) 

Xã Hiệp Thành 
Cập nhật 

(10/7/2021) 

Huyện Đạ 
Tẻh 

Thị trấn Đạ Tẻh 
Cập nhật 

(06/7/2021) 

Xã Mỹ Đức 
Cập nhật 

(03/7/2021) 

32 Bạc Liêu 

Huyện Phước 
Long 

Toàn huyện 
Cập nhật 

(12/7/2021) 

Huyện Đông 
Hải 

Xã Long Điền Đông 
Cập nhật 

(03/7/2021) 

33 Vĩnh Long 

TX. Bình 
Minh 

Toàn thị xã 
Cập nhật 

(13/7/2021) 

Huyện Long 
Hồ 

Toàn huyện 
Cập nhật 

(10/7/2021) 
Huyện Bình 
Tân 

Toàn huyện 
Cập nhật 

(10/7/2021) 
Huyện Tam 
Bình 

Toàn huyện 
Cập nhật 

(10/7/2021) 
TP. Vĩnh 
Long 

Toàn thành phố 
Cập nhật 

(10/7/2021) 
Huyện Trà 
Ôn 

Xã Vĩnh Xuân 
Cập nhật 

(02/7/2021) 

34 Thái Bình 
Huyện Tiền 
Hải 

Xã Đông Minh 
Cập nhật 

(10/7/2021) 
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Quỳnh Phụ Toàn huyện 
Cập nhật 

(01/7/2021) 

35 
Bà Rịa-
Vũng Tàu 

TP. Vũng Tàu Toàn thành phố 
Cập nhật 

(14/7/2021) 
Thị xã Phú 
Mỹ 

Phường Phước Hòa 
Cập nhật 

(07/7/2021) 

TP.Bà Rịa 
Phường Long Tâm 

Cập nhật 
(10/7/2021) 

Phường Phước Hiệp 
Cập nhật  

(05/7/2021) 
Huyện Xuyên 
Mộc 

Xã Phước Tân 
Cập nhật  

(07/7/2021) 
Huyện Châu 
Đức 

Xã Sơn Bình 
Cập nhật  

(02/7/2021) 
Huyện Long 
Điền 

Xã Phước Tỉnh 
Cập nhật 

(30/6/2021) 

36 
Bình 
Thuận 

TP. Phan 
Thiết 

Tầng 4 và tầng 10, Tòa nhà Viettel đường Tôn Đức 
Thắng, thời gian từ sau 16 h ngày 12/7/2021 đến hết 
ngày 14/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Quán bán cháo lòng-bánh hỏi, đường Tuyên Quang 
(hướng từ đường Nguyễn Tất Thành đi tới qua ngã tư 
quán ph a bên phải), thời gian từ sau 7h ngày 
12/7/2021 đến 14/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

TX. La Gi 

Trung tâm Viettel, đường Thống Nhất, phường Tân 
Thiện, thị xã Lagi, thời gian  
   - Hết các ngày 01/7/2021,  02/7/2021, 08/7/2021 
(Trừ các khung giờ từ 8h-11h30 và 14h-17h); 
   - Hết ngày 05/7/2021 (Trừ khung giờ từ 8h-10h30 và 
từ 14h-16h); 
   - Hết các ngày 06/7/2021, 07/7/2021, 09/7/2021, 
10/7/2021 (Trừ khung giờ 8h-10h30) 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà số 94 Quỳnh Lưu, Phước Hội, thời gian từ sau 
12h ngày 01/7/2021 đến hết ngày 01/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà chị L, hẻm 39 Lê Minh Công, phường Phước Lộc, 
thị xã Lagi, thời gian từ sau 17h ngày 02/7/2021 đến 
hết ngày 02/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Siêu thị Co.opmart Lagi, thời gian: 
- Từ sau 22h ngày 02/7/2021 đến hết ngày 02/7/2021; 
- Từ sau 22h ngày 09/7/2021 đến hết ngày 09/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Quán Huy Hoàng (bãi biển Cam Bình), thị xã Lagi, 
thời gian từ sau 14h ngày 03/7/2021 đến hết ngày 
03/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà chị M, cuối hẻm 32 Quỳnh Lưu, phường Phước 
Hội, thời gian từ sau 17h ngày 05/7/2021 đến hết ngày 
05/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Quán Rabbits house, số 601 đường Thống Nhất, 
phường Tân An, thời gian từ sau 21h ngày 05/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 
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đến hết ngày 05/7/2021 
Nhà anh T, hẻm 63 đường Lê Minh Công, phường 
Phước Lộc, thời gian từ sau 11h ngày 06/7/2021 đến 
hết ngày 06/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà chị T, hẻm 111 Trần Bình Trọng, phường Phước 
Lộc, thời gian từ sau 11h30 ngày 06/7/2021 đến hết 
ngày 06/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà chị M, đường Nguyễn Trung Trực, phường Phước 
Lộc, thời gian từ sau 15h ngày 07/7/2021 đến hết ngày 
07/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Chợ Lagi (hàng trái cây chị H), phường Phước Lộc, 
thời gian từ sau 12h ngày 09/7/2021 đến hết ngày 
14/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà anh O, cuối đường Võ Thị Sáu, phường Bình Tân, 
thời gian từ sau 16h ngày 09/7/2021 đến hết ngày 
14/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà số 318 Nguyễn Trường Tộ, thị xã Lagi từ sau 17h 
ngày 09/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà số 201 Thống Nhất, phường Tân Thiện, thời gian  
-Từ sau 17h30 ngày 09/7/2021 đến trước 9h ngày 
11/7/2021 và sau 18h ngày 11/7/2021 đến hết ngày 
14/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Nhà anh H, hẻm 147 Trần Bình Trọng, phường Phước 
Lộc, thời gian từ sau 16h ngày 10/7/2021 đến hết ngày 
14/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Số nhà 127 Lý Thường Kiệt, thị xã Lagi thời gian từ 
sau 19h ngày 11/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Số nhà 59B Thống Nhất, phường Phước Hội, thời gian 
từ sau 16h30 ngày 13/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021. 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Ban chỉ huy quân sự phường Tân Thiện, thời gian từ 
sau 9h ngày 14/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, thời gian từ sau 
hơn 9h ngày 14/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021 

Cập nhật  
(15/7/2021) 

Hàng trái cây (đường Hoàng Hoa Thám giao với 
đường Lê Lợi), khu phố 2, phường Phước Hội, thời 
gian: từ sau 14h30, các ngày từ 01/7/2021 đến hết 
13/7/2021 (Trừ khung giờ từ 5h-14h30 từ ngày 
01/7/2021 đến ngày 12/7/2021) 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Đến Chợ La Gi, sạp thịt, cá dọc dọc đường Hoàng Hoa 
Thám, thời gian: từ sau 11h, các ngày từ 01/7/2021 
đến hết ngày 13/7/2021 (trừ khung giờ từ 10h-11h các 
ngày từ 01/72021 đến 10/7/2021) 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Công an phường Phước Lộc, thời gian từ sau 16h, 
ngày 08/7/2021 đến hết ngày 13/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Tại 91E Nguyễn Trãi, khu phố 3, phường Bình Tân, Cập nhật 
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thời gian từ sau 9h ngày 10/7/2021 đến hết ngày 
13/7/2021. 

(14/7/2021) 

Quầy thuốc La Gi, đường Phạm Ngũ Lão, kp 2, 
phường Phước Hội, thời gian từ sau 10h, ngày 
11/7/2021 đến hết ngày 13/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Tại Số 40 Phan Đình Phùng, kp 5, phường Phước Hội, 
thời gian  
   - Từ sau 17h30 ngày 10/7/2021 đến trước 17h ngày 
12/72021; 
   - Từ sau 17h30 ngày 12/7/2021 đến trước 7h ngày 
13/7/2021; 
   - Từ sau 7h30 ngày 13/7/2021 đến hết ngày 
13/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Tại Đài liệt sĩ, thời gian  
   - Từ sau 22h ngày 10/7/2021 đến trước 17h30 ngày 
11/7/2021; 
   - Từ sau 22h ngày 11/7/2021 đến trước 18h ngày 
12/7/2021; 
   - Từ sau 21h30 ngày 12/7/2021 đến hết ngày 
13/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Giao ổi cho bà L.T.B.H đường Hoàng Hoa Thám, kp 
2, phường Phước Hội thời gian từ 7h-7h15 ngày 
09/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Vựa rau má bà N đường Hoàng Hoa Thám, kp2, 
phường Phước Hội thời gian  
   -Từ sau 7h ngày 11/7/2021 đến trước 7 ngày 
12/7/2021; 
   - Từ sau 7h ngày 12/7/2021 đến hết ngày 13/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Quán sinh tố Đạt trái cây, số 582 đường Thống Nhất, 
kp 8, phường Tân An, thời gian từ sau 22h ngày 
10/7/2021 đến hết ngày 13/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Quán hủ tiếu (kế bên Chùa Quảng Đức), kp 4, phường 
Phước Hội thời gian từ sau 22h ngày 11/7/2021 đến 
hết ngày 13/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Quầy bán hột vịt lộn tại Vòng xoay tượng đài Bác Hồ, 
kp5, phường Phước Hội thời gian từ sau 21h ngày 
10/7/2021 đến hết ngày 13/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Trạm Y tế Bình Tân thời gian sau 14h ngày 13/7/2021 
đến hết ngày 13/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Bệnh viện Đ V La Gi, thời gian từ sau 10h ngày 
13/7/2021 đến hết ngày 13/7/2021 

Cập nhật 
(14/7/2021) 

Trạm Y tế Phước Hội, thời gian: 
   - Từ sau 9h ngày 03/7/2021 đến trước 20h ngày 
08/7/2021; 
   - Từ sau 20 h ngày 08/7/2021 đến trước 8h ngày 
09/7/2021; 
   - Từ sau 9h ngày 09/7/2021 đến hết ngày 12/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 
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Đại lý bia, nước ngọt Nga Hà (dưới chân Cầu Tân Lý), 
phường Phước Hội, thời gian: 
   - Từ sau 20h, ngày 03/7/2021 đến trước 19h ngày 
04/7/2021; 
   - Từ sau 20h ngày 04/7/2021 đến trước 19h ngày 
05/7/2021;  
   - Từ sau 20h ngày 05/7/2021 đến trước 19h ngày 
07/7/2021;  
   - Từ sau 20h, ngày 07/7/2021 đến trước 20h15 ngày 
08/7/2021; 
   - Từ sau 20h30 ngày 08/7/2021 đến trước 19h ngày 
09/7/2021; 
   - Từ sau 20 h ngày 09/7/2021 đến trước 19h ngày 
10/7/2021; 
   - Từ sau 20 h ngày 10/7/2021 đến trước 19h ngày 
11/7/2021; 
   - Từ sau 20h ngày 11/7/2021 đến hết ngày 12/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Quán phở Hồng Phong, số 01, Hoàng Hoa Thám, 
phường Phước Hội, thời gian: 
   - Từ sau 10h30 ngày 03/7/2021 đến trước 7h30 ngày 
04/7/2021; 
   - Từ sau 10h30 ngày 04/7/2021 đến trước 7h30 ngày 
05/7/2021; 
   - Từ sau 10h30 ngày 05/7/2021 đến trước 7h30 ngày 
06/7/2021; 
   - Từ sau 10h30 ngày 06/7/2021 đến trước 7h30 ngày 
10/7/2021; 
   - Từ sau 10h30 ngày 10/7/2021 đến trước 7h30 ngày 
11/7/2021; 
   - Từ sau 10h30 ngày 11/7/2021 đến hết ngày 
12/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Quán cơm Thanh Thuận, (gần C a hàng xăng dầu số 
1), phường Phước Hội, thời gian từ sau 12h ngày 
06/7/2021 đến hết ngày 12/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Kho lạnh của Anh Tuệ (đối diện cà phê Phố Đá) Bình 
An 3, Tân Bình, thời gian từ sau 13h30 ngày 
06/7/2021 đến hết ngày 12/72021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Cảng La Gi (vựa anh Bổn), thời gian: 
   - Từ sau 9h ngày 08/7/2021 đến trước 9h ngày 
09/7/2021; 
   - Từ sau 10h ngày 09/7/2021 đến trước 14h ngày 
09/7/2021; 
   - Từ sau 16h ngày 09/7/2021 đến trước 6h ngày 
12/7/2021; 
   - Từ sau 7h ngày 12/7/2021 đến hết ngày 12/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Kho lạnh Cô Nguyệt (gần cầu Suối Dứa), xã Tân 
Phước, thời gian từ sau 7h ngày 12/7/2021 đến hết 
ngày 12/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 
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Tiệm r a xe Hoàng Long, đường Đinh Bộ Lĩnh, p8, 
phường Phước Hội, thời gian từ sau 10h ngày 
09/7/2021 đến hết 12/7/2021. 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Nhà số 58 đường Cách mạng tháng 8, phường Bình 
Tân, thời gian  
   - Từ sau 12h ngày 06/7/2021 đến trước 12h ngày 
09/7/2021; 
   - Từ sau 12h30 ngày 09/7/2021 đến trước 14h ngày 
09/7/2021; 
   - Từ sau 16h ngày 09/7/2021 đến hết ngày 12/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

C a hàng xăng dầu số 1, phường Phước Hội, thời gian 
từ sau 9h ngày 08/7/2021 đến hết ngày 12/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Trung tâm Y tế La Gi, thời gian từ sau 7h ngày 
12/7/2021 đến hết ngày 12/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Huyện Đức 
Linh 

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Đông Hà, thời gian 
từ sau 12h45 ngày 10/7/2021 đến hết ngày 13/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

C a hàng gas (gần ngã ba Nam Hà), thôn Nam Hà, xã 
Đông Hà, huyện Đức Linh, thời gian từ sau 14h30 
ngày 10/7/2021 đến hết ngày 13/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Quán tạp hóa im Hiền (gần xưởng may Kim Xuyến), 
số 250, Z30A, thôn Nam Hà, xã Đông Hà, thời gian từ 
sau 15h ngày 10/7/2021 đến hết ngày 13/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Huyện Tánh 
Linh 

Chợ thôn 2 (sạp bán cá chị Thu), xã Gia Huynh, thời 
gian từ  sau 7h ngày 11/7/2021 đến hết ngày 13/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Quán tạp hóa cô Tâm, thôn 2, xã Gia Huynh, huyện 
Tánh Linh, thời gian từ sau 9h30 ngày 12/7/2021 đến 
hết ngày 13/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Quán ăn sáng cô Hùng, thôn 2, xã Gia Huynh, huyện 
Tánh Linh, thời gian từ sau 7h ngày 13/7/2021 đến hết 
ngày 13/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Quán cà phê của ông Lê Thanh Tường, thôn 2, xã Gia 
Huynh, thời gian từ 2h-5h sáng ngày 12/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Quán cà phê Dũng Nga, thôn 2, xã Gia Huynh, huyện 
Tánh Linh, thời gian từ sau 7h ngày 13/7/2021 đến hết 
ngày 13/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Quán ăn sáng chị Oanh, thôn 2, xã Gia Huynh, huyện 
Tánh Linh, thời gian từ sau 7h30 ngày 13/7/2021 đến 
hết ngày 13/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021) 

Trạm Y tế xã Gia Huynh thời gian từ sau 16h ngày 
10/7/2021 đến hết ngày 13/7/2021 

Cập nhật  
(14/7/2021 

Huyện Hàm 
Tân 

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Thắng Hải, thời 
gian từ sau 19h ngày 08/7/2021 đến hết ngày 
12/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

Huyện Bắc 
Bình 

Trạm thu ph  Sông Lũy, thời gian: 
   - Từ sau 16h30 ngày 06/7/2021 đến hết ngày 
06/7/2021 
   - Từ sau 15h30 ngày 07/7/2021 đến hết ngày 
07/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 
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Huyện Tuy 
Phong 

Nhà Văn hóa xã Phong Phú, thời gian: từ sau 16 giờ 
30 ngày 06/7/2021 đến ngày 07/7/2021 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Quán ăn đối diện nhà Văn hóa xã Phong Phú, thời 
gian: từ sau 18 giờ ngày 06/7/2021 đến ngày 
07/7/2021 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Công trường thi công đường cao tốc tại thôn Vĩnh 
Hanh, xã Phú Lạc,thời gian từ sau 15 giờ ngày 
07/7/2021 đến 24 giờ ngày 07/7/2021 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Nhà cho thuê ở xóm Ba Họng, xã Phú Lạc, thời gian: 
từ sau 21 giờ ngày 06/7/2021 đến ngày 07/7/2021 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Huyện Hàm 
Thuận Bắc 

Văn phòng Ban Quản lý Dự án 7, thị trấn Ma Lâm, 
thời gian: từ sau 08 giờ 30 ngày 02/7/2021 đến ngày 
07/7/2021 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Tiệm r a xe ô tô gần Văn phòng Ban Quản lý Dự án 7, 
thị trấn Ma Lâm, thời gian khoảng hơn 10 giờ 30 ngày 
02/7/2021 đến ngày 07/7/2021 

Cập nhật  
(08/7/2021) 

Huyện Hàm 
Thuận Nam 

Quán cà phê Anh Em, thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành, 
thời gian sau 18h00 ngày 07/7/2021 đến ngày 
10/7/2021 

Cập nhật  
(11/7/2021) 

Quán cơm trước khu nhà trọ Anh Nữ 2, thôn Cây 
Găng, xã Tân Thành, thời gian sau 18h30 ngày 
07/7/2021 đến ngày 10/7/2021 

Cập nhật  
(11/7/2021) 

hu nhà liền kề A2 thuộc Dự án Thanh Long Bay, xã 
Tân Thành từ ngày 09/7/2021 đến ngày 10/7/2021 

Cập nhật  
(11/7/2021) 

Quán cháo vịt (gần C a hàng xăng dầu), thôn ê Gà, 
xã Tân Thành, thời gian sau 20h00 ngày 08/7/2021 
đến ngày 10/7/2021 

Cập nhật  
(11/7/2021) 

Trạm Y tế xã Tân Thành, thời gian: 
   - Từ sau 12h00 ngày 09/7/2021 đến trước 8h30 ngày 
10/7/2021; 
   - Từ sau 09h00 ngày 10/7/2021 đến hết ngày 
10/7/2021 

Cập nhật  
(11/7/2021) 

Trạm thu ph  Sông Phan, thời gian: 
   - Từ sau 15h  ngày 06/7/2021 đến hết ngày 
06/7/2021 
   - Từ sau 16h30 ngày 07/7/2021 đến hết ngày 
07/7/2021 

Cập nhật  
(13/7/2021) 

37 Đà Nẵng 

Quận Hải 
Châu 

Phường Hòa Thuận Tây 
Cập nhật  

(13/7/2021) 

Quận Cẩm Lệ 
Phường huê Trung 

Cập nhật  
(12/7/2021) 

Phường Hòa Xuân 
Cập nhật 

(11/7/2021) 
Quận Thanh 

hê 
Phường Ch nh Gián 

Cập nhật 
(03/7/2021) 

Quận Sơn Trà hu công nghiệp An Đồn 
Cập nhật  

(12/7/2021) 
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38 Nghệ An 

Huyện Tương 
Dương 

Xã Lương Minh 
Cập nhật  

(14/7/2021) 
Huyện Yên 
Thành 

Xã Tân Thành 
Cập nhật  

(14/7/2021) 
Huyện Nam 
Đàn 

Xã Trung Phúc Cường 
Cập nhật  

(13/7/2021) 

TP. Vinh Toàn thành phố 
Cập nhật  

(12/7/2021) 
Huyện Đô 
Lương 

Thị trấn Đô Lương 
Cập nhật  

(06/7/2021) 

39 Hà Tĩnh 

Huyện Lộc 
Hà 

Xã Ích Hậu 
Cập nhật  

(14/7/2021) 
Huyện Hương 
Sơn 

Xã Sơn Trường 
Cập nhật 

(07/7/2021) 

Huyện An 
Phú 

Xã hánh Bình 
Cập nhật 

(05/7/2021) 

Thị trấn Long Bình; Thị trấn An Phú 
Cập nhật 

(02/7/2021) 

40 Gia Lai 
Huyện Chư 
Sê 

Xã Hbông 
Cập nhật 

(08/7/2021) 

41 Hưng Yên 

Huyện Yên 
Mỹ 

Toàn huyện 
Cập nhật  

(10/7/2021) 
Huyện Ân 
Thi 

Xã Bắc Sơn  Cập nhật  
(06/7/2021) 

Huyện Tiên 
Lữ 

Toàn huyện 
Cập nhật  

(02/7/2021) 

Huyện hoái 
Châu 

Xã Dân Tiến 
Cập nhật  

(04/7/2021) 

42 Tây Ninh 

Huyện Dương 
Minh Châu 

Xã Phước Minh 
Cập nhật  

(14/7/2021) 

Thị trấn Dương Minh Châu và xã Lộc Ninh 
Cập nhật  

(12/7/2021) 

Huyện Bến 
Cầu 

Thị trấn Bến Cầu 
Cập nhật  

(14/7/2021) 

Xã Lợi Thuận 
Cập nhật  

(12/7/2021) 
Huyện Châu 
Thành 

Xã Thái Bình 
Cập nhật  

(12/7/2021) 
Huyện Dầu 
Tiếng  

Xã Minh Hòa 
Cập nhật  

(12/7/2021) 

Thị xã Trảng 
Bàng 

Phường Trảng Bàng 
Cập nhật  

(12/7/2021) 

Phường Lộc Hưng 
Cập nhật  

(04/7/2021) 

Phường An Tịnh 
Cập nhật  

(02/7/2021) 

43 Hải Phòng 
Huyện Vĩnh 
Bảo 

Toàn huyện 
Cập nhật 

(10/7/2021) 
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44 Trà Vinh 

Huyện Cầu 
Ngang 

Xã Hiệp Mỹ Đông 
Cập nhật  

(08/7/2021) 
Huyện Châu 
Thành 

Xã Lương Hòa  Cập nhật  
(07/7/2021) 

III. TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE, HẠN CHẾ TIẾP XÚC VÀ THỰC HIỆN “5K” 

        - Các trường hợp đi/đến/về từ các tỉnh, thành phố qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, 
tự theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện “5 ”. Tổng cộng có 12 tỉnh, thành phố: Yên Bái, Quảng Trị, 
Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa 
Bình, Bắc Kạn. 

       - Tỉnh Bình Thuận: thành phố Phan Thiết, huyện Tuy Phong, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm 
Thuận Nam, huyện Hàm Tân, huyện Bắc Bình, huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh và thị xã La Gi (Trừ 
các điểm cách ly được đề cập ở mục I (thực hiện cách ly tập trung) và mục II (thực hiện cách ly tại nhà)).  

IV. THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ 

Bình Thuận 

Các trường hợp tại Thông báo khẩn của Sở Y tế như sau: 
+ Thông báo khẩn số 19, ngày 01/7/2021 
+ Thông báo khẩn số 23, ngày 08/7/2021 
+ Thông báo khẩn số 25, ngày 11/7/2021 
+ Thông báo khẩn số 26, ngày 12/7/2021 
+ Thông báo khẩn số 27, ngày 13/7/2021 
+ Thông báo khẩn số 28, ngày 14/7/2021 
+ Thông báo khẩn số 29, ngày 14/7/2021 
+ Thông báo khẩn số 30, ngày 14/7/2021 
+ Thông báo khẩn số 31, ngày 15/7/2021 

      Tất cả các trường hợp đi/đến/về từ các tỉnh, thành phố có ca mắc COVID – 19 đều phải thực hiện 
khai báo y tế tại địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định bao 
gồm 45 tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hồ Ch  Minh, Tiền Giang, Bình Dương, Hà Nội, Lạng 
Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Long An, Đà Nẵng, Đồng Nai, Trà Vinh, Gia Lai, Hưng Yên, Tây Ninh, hánh 
Hòa, Phú Yên, Hải Phòng, Đồng Tháp, An Giang, Quảng Ngãi, Bình Định, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình 
Phước, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Thừa Thiên – Huế, Bến Tre, Sóc Trăng, 
Hà Nam, Thanh Hóa, Cà Mau, Vĩnh Phúc, iên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Đắk Nông, Thái Bình, 
Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai. 

  


